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Bảng tổng hợp danh sách nguồn nhân lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi

	TT
	Họ và tên
	Lĩnh vực đào tạo

	Học hàm/học vị

	Chuyên ngành đào tạo
	Chức vụ, đơn vị 
công tác
	Điện thoại 
liên hệ

	I
	
	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Trinh
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Hoá học
	Kỹ sư (hạng III), Trung tâm ứng dụng và dịch vụ KHCN 
	0357516067

	2
	Võ Đình Tá
	KHTN
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Hiệu trưởng Trường CĐ VN-HQ-QN
	0914250989

	3
	Nguyễn Thị Nga
	KHTN
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Phó Hiệu trưởng Trường CĐ VN-HQ-QN
	0977155055

	4
	Hồ Anh Tố
	KHTN
	Thạc sĩ
	Công nghệ thông tin
	Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0975707362

	5
	Trần Đình Thám
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
	Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	091 416 3377

	6
	Nguyễn Minh Cần
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Công nghệ Sinh học
	Phó trưởng khoa, Khoa SPTN 
Đại học Phạm Văn Đồng
	090 226 0057

	7
	Lê Thị Thính
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Sinh lý thực vật
	Giảng viên chính, Khoa Sư phạm Tự nhiên
Đại học Phạm Văn Đồng
	090 535 7897

	8
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Sinh lý học Người và Động vật
	Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng
	091 436 0065

	9
	Vương Cẩm Hương
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Khoa học giáo dục
	Trưởng bộ môn Hóa học-Môi trường - Đại học Phạm Văn Đồng
	098 550 2962

	10
	Nguyễn Thị Nhi Phương
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Hóa phân tích
	Khoa SPTN
- Đại học Phạm Văn Đồng
	091 454 2729

	11
	Trương Thị Bích Hồng
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật môi trường
	Khoa SPTN- Đại học Phạm Văn Đồng
	093 537 3470

	12
	Đỗ Mười
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
	Giảng viên khoa SPTN- Đại học Phạm Văn Đồng
	098 594 9460

	13
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Khoa học giáo dục
	Khoa SPTN- Đại học Phạm Văn Đồng
	098 835 6367

	14
	Liên Vương Lâm
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	
Toán giải tích
	
Trưởng Bộ môn Toán- Đại học Phạm Văn Đồng
	
091 632 4848

	15
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Vật lý kỹ thuật
	Giảng viên- Đại học Phạm Văn Đồng
	091 868 6994

	16
	Phan Bá Trình
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Phương pháp toán sơ cấp
	Giảng viên chính- Đại học Phạm Văn Đồng
	091 412 1468

	17
	Bùi Thị Hoàng Phương
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Phương pháp toán sơ cấp
	Phó trưởng khoa, Khoa SPTN- Đại học Phạm Văn Đồng
	090 790 3519

	18
	Nguyễn Tấn Sự
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Toán giải tích
	Phó trưởng khoa, Khoa SPTN- Đại học Phạm Văn Đồng
	098           098 439 0569

	19
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Sư phạm Ngữ văn
	Giảng viên- Đại học Phạm Văn Đồng
	096 152 4852

	20
	Lê Thị Như Quỳnh
	Khoa học tự nhiên
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật hóa học
	Giảng viên- Đại học Phạm Văn Đồng
	094 516 0680

	21
	Phạm Huy Thông
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Đại số và lý thuyết số
	Phó Trưởng phòng Đào tạo- Đại học Phạm Văn Đồng
	098 678 0108

	22
	Nguyễn Đức Trung
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	23
	Đồng Nhật Thẩm
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Phó trưởng phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	24
	Phạm Văn Thịnh 
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sỹ
	Tài chính ngân hàng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 
	0987559779

	25
	Võ Thị Tiếp 
	Khoa học tự nhiên 
	Thạc sĩ
	Hóa hữu cơ 
	Trưởng khoa cơ bản – Trường CĐ Quảng Ngãi 
	0903527568

	26
	Trần Ngọc Diệp Thảo
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Sư phạm Hóa học
	Viên chức– Trường CĐ Quảng Ngãi 
	0939148738

	

27
	

Trương Thị Thanh Tịnh
	

Khoa học tự nhiên
	

Thạc sĩ
	

Công nghệ sinh học
	

Viên chức – Trường CĐ Quảng Ngãi 
	

0938735309

	
28
	
Phạm Hương Uyên
	
Khoa học tự nhiên
	
Thạc sĩ
	Công nghệ hóa hữu cơ
	
Viên chức – Trường CĐ Quảng Ngãi 
	
0938213527

	29
	Nghiêm Đức Dương
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Quản lý dự án AIT,  Xây dựng Công trình thủy
	Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914783798

	30
	Trần Thái Bảo
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh,  Lọc hóa dầu
	Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905921525

	31
	Hoàng Ngọc Tú
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông
	Phó Giám đốc nhà máy, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0967027779

	II
	
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thành Đông
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	
	
	Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ
	0972057345

	2
	Trần Duy Linh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Thạc sỹ khoa học máy tính;
	Giám đốc; Trung tâm CĐS&ĐMST – Sở KH&CN
	0941121279

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Cơ khí chính xác và phát triển Công nghiệ
	Kỹ sư (hạng III)
	0905356595

	4
	Phan Đình Trung
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Tự động hóa
	Giảng viên, khoa Điện – Điện tử - Trường CĐ VN-HQ-QN
	0942999479

	5
	Trương Thị Phương Thảo
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện tử
	Tổ trưởng bộ môn, Khoa Điện – Điện tử - Trường CĐ VN-HQ-QN
	0983717317

	6
	Đỗ Minh Trí
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí
	Phó trưởng khoa, khoa Cơ khí- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0911386171

	7
	Nguyễn Quốc Sếch
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí
	Giảng viên, khoa Cơ khí- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0964551558

	8
	Lê Xuân Viên
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí
	Trưởng khoa, khoa Cơ khí- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0987115990

	9
	Nguyễn Chí Thành
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí
	Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học - Trường CĐ VN-HQ-QN
	0905597302

	10
	Nguyễn Đức Vĩnh
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật động cơ nhiệt
	Trưởng Phòng Quản lý Cơ sở vật chất- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0913470675

	11
	Nguyễn Xuân Biên
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Tự động hóa
	Giám đốc Trung tâm ĐTKTNVGTVT- Trường CĐ VN-HQ-QN
	0969388886

	12
	Bạch Quang Hoàng
	KHKT&CN
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện
	Nhân viên kiêm giáo viên, Phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học Trường CĐ VN-HQ-QN
	0355.757776

	13
	Nguyễn Đức Hoàng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật điện tử
	Phó Hiệu trưởng Trường đại học Phạm Văn Đồng 
	091 315 4577

	14
	Huỳnh Triệu Vỹ
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Khoa học máy tính
	Phó Trưởng phòng -  Trường đại học Phạm Văn Đồng 
	091 420 2670

	15
	Nguyễn Phạm Hoàng Dũng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật điện tử
	Giảng viên Trường đại học Phạm Văn Đồng 
	098 474 0655

	16
	Võ Trường Tiến
	Khoa học kỹ thuật
	Thạc sỹ
	Điện tử - Viễn thông
	Giảng viên, Phòng QLKH-HTQT&TTTL Trường đại học Phạm Văn Đồng 
	091 400 3885

	17
	Phạm Văn Trung
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Công nghệ thông tin
	Trưởng khoa CNTT, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 392 0909

	18
	Phạm Văn Tho
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giảng viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 605 1777


	19
	Nguyễn Thị Hoàng Phương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giảng viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	096 862 8578

	20
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giảng viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	097 711 1512

	21
	Nguyễn Văn Toán
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giảng viên khoa CNTT, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	036 558 8665

	22
	Nguyễn Thành Việt
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Công nghệ thông tin
	Giảng viên khoa CNTT, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 787 4768

	23
	Phạm Thị Minh Thương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giảng viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 967 9359


	24
	Lê Tiến Mẫu
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Khoa học máy
tính
	Giảng viên khoa CNTT, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	093 492 2799

	25
	Phạm Văn Anh
	Khoa học kỹ thuật và Công nghệ
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí
	Trưởng bộ môn Cơ điện tử, Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	093 576 0086

	26
	Hồ Ngọc Văn Chí
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp

	Giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	035 377 4075

	27
	Trần Thị Ánh Duyên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện tử
	Giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 473 5335

	28
	Trương Quang Dũng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Công nghệ chế tạo máy
	Phó trưởng khoa PT Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 279 9595

	29
	Nguyễn Vĩnh Phối
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí
	Trưởng BM Cơ khí, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 816 2283

	30
	Trần Văn Thùy
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí
	GV BM Cơ khí, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	090 834 0248

	31
	Nguyễn Văn Trúc
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí
	GV BM Cơ khí, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 401 8271

	32
	Đỗ Minh Tiến

	Khoa kỹ thuật và
công nghệ

	Thạc sỹ

	Kỹ thuật cơ khí

	GV BM Cơ khí,
 Khoa KTCN
, Trường ĐH 
Phạm Văn Đồng
	091 424 1919


	33
	Đào Thanh Quân

	Khoa kỹ thuật và
công nghệ

	Thạc sỹ

	Kỹ thuật cơ khí

	GV BM Cơ khí, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	090 550 9479


	34
	Bùi Trung Kiên

	Khoa kỹ thuật và
công nghệ

	Thạc sỹ

	Kỹ thuật cơ khí

	GV BM Cơ khí, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

	098 477 0171


	35
	Nguyễn Hoàng Lĩnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ

	Công nghệ chế tạo máy
	Phó trưởng khoa, Khoa KTCN, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 200 9324

	36
	Trương Vạn Trình
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Giám đốc trung tâm ĐTTX&NNTH
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	090 552 7522

	37
	Trần Lê Ngọc
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Phó Giám đốc trung tâm ĐTTX&NNTH
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	091 415 9577

	38
	Nguyễn Quận
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Phó Giáo sư, tiến sỹ
	Kỹ thuật cơ khí
	Trưởng phòng Đào tạo
	097 230 0600

	39
	Lương Hữu Phúc
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Ngành Sinh học thực nghiệm
	Chuyên viên;
Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Quảng Ngãi – UBND TP Quảng Ngãi
	0935.346.288

	40
	Phan Văn Thảo
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Khoa học máy tính
	Trưởng Phòng Nội vụ huyện – UBND huyện Lý Sơn 
	0978110675

	41
	Quách Phạm Cường
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Mạng và hệ thống điện
	Giám đốc
Công ty điện lực Quảng Ngãi 
	0963845001

	42
	Phan Vũ Đông Quân
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điện
	Phó Giám đốc
Công ty Công ty điện lực Quảng Ngãi 
	0963792279

	43
	Phạm Ngọc Huấn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Mạng và hệ thống điện
	Phó Giám đốc
Công ty Công ty điện lực Quảng Ngãi 
	0963240999


	44
	Võ Đức Bình
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	- Khoa học máy tính
- Kỹ thuật điện
	Phó Giám đốc
Công ty điện lực Quảng Ngãi 
	0966770977

	45
	Nguyễn Hoàng Tín
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Mạng và hệ thống điện
	PTP kỹ thuật
Công ty điện lực Quảng Ngãi 
	0968235478

	46
	Từ Văn Tám
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Xây dựng
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	47
	Lê Quang Nhựt
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	48
	Võ Đoàn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi 
	

	49
	Bùi Đức Thái
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Thủy lợi
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi 
	

	50
	Võ Anh Tùng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi 
	

	51
	Huỳnh Quang Tào
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Phó trưởng phòng, Chi cục Thủy lợi 
	

	52
	Lê Viết Bình
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Chuyên viên, Chi cục Thủy lợi 
	

	53
	Hồ Hải Khôi Anh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Kỹ Thuật xây dựng công trình thủy
	Kỹ sư, Chi cục Thủy lợi 
	

	54
	Cao Văn Cảnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sĩ
	Khoa học môi trường

	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường

	0914.244.363

	55
	Đặng Thanh Lâm
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ 
	Quản lý 
Môi trường
	Phó Trưởng phòng, Chi cục Bảo vệ môi trường

	0914.276.459

	56
	Tạ Đình Tài 
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	Công nghệ chế tạo máy 
	Phó CNHC-KT Phòng Hậu cần – Kỹ thuật , Bộ CHQS tỉnh 
	0986628926

	57
	Nguyễn Tấn Tại
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sỹ
	Công nghệ chế tạo máy
	Trưởng Khoa Cơ khí động lực, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	0914.741.276

	58
	Đỗ Đình Hiếu
	Cơ khí Chế tạo
	Thạc sĩ
	Công nghệ Chế tạo máy
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	0914910530

	59
	Nguyễn Đạt
	Cơ khí Chế tạo
	Thạc sĩ
	Công nghệ Kỹ Thuật Cơ khí
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	0903525352

	60
	Phạm Quang Thắng
	Cơ khí Chế tạo
	Thạc sĩ
	Công nghệ Chế tạo máy
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	0905968885

	61
	Trần Minh Tiến
	Công nghệ Ô tô
	Thạc Sĩ
	Kĩ thuật Ô tô - Máy kéo
	Giảng viên, Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất
	0987375486

	62
	Trương Quốc Hưng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quá trình-Thiết bị Công nghệ hóa & Thực phẩm
	Trưởng khoa Công nghệ
	0986.005.559

	63
	Lê Khắc Huy
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Khoa học Máy tinh
	Trưởng phòng CNTT, Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
	0983.825.200

	64
	Võ Tấn Duy
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá
	Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, Nhà máy Bánh kẹo Biscafun
	0931.400.272

	65
	Lê Mai Hương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Khoa học, Công nghệ, Sức khỏe
	Trưởng phòng NCPT Sản phẩm, Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy
	0988.303.906

	66
	Huỳnh Thị Hà Vy
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Công nghệ thực phẩm
	Chuyên viên NCPT Sản phẩm, Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy
	0869.822.899

	67
	Lê Hữu Phước
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị Công nghệ thông tin
	Chuyên viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin, Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy
	0909.105.305

	68
	Võ Văn Huy Hoàng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật chuyên ngành Hệ thống Điện
	Giám đốc Khối Chiến lược và Chuyển đổi số, Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy
	0901.159.899

	69
	Bùi Ngọc Dương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa dầu
	Chủ tịch HĐQT, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0978291175

	70
	Nguyễn Văn Hội
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	Thiết kế đường ống và bể chứa dầu khí
	Thành viên HĐQT, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0903596668

	71
	Mai Tuấn Đạt
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa học, Tự động hóa các XN công nghiệp, QTKD
	Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0935358882

	72
	Cao Tuấn Sĩ
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế, Lọc hóa dầu
	Giám đốc Nhà máy, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905200920

	73
	Đặng Ngọc Đình Điệp
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	Lọc hóa dầu
	Phó GĐ nhà máy, Phụ trách công nghệ Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0918933075

	74
	Lê Hải Tuấn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Lọc hóa dầu, QTKD
	Trưởng ban, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0948569685

	75
	Lê Quốc Việt
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa học, Công nghệ hóa học - Dầu và Khí
	Phó Trưởng phòng Công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914268787

	76
	Phạm Ngọc Hà
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa dầu, Lọc hóa dầu
	Chuyên viên Tổ dự toán, Ban Kinh tế đầu tư, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914429996

	77
	Nguyễn Thị Thu
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Công nghệ hóa hữu cơ, QTKD
	Chuyên viên quản lý hoạt động khoa học công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0362705402

	78
	Nguyễn Sơn Lâm
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật  Hóa
	Chuyên gia tư vấn, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0917983079

	79
	Đào Xuân Giỏi
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế, Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914716985

	80
	Nguyễn Mạnh Thịnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật, Công nghệ hóa dầu
	Tổ trưởng Tổ Khoa học Công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0907171079

	81
	Hà Chí Quân
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban , Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914576279

	82
	Đặng Thế Hưng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	Công nghệ Hữu cơ hóa dầu
	Chuyên gia Utility, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0904572279

	83
	Trần Thế Sang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng KHCN và Tối ưu hóa, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905469696

	84
	Thái Tiến Toàn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Nhiệt kỹ thuật 
	Chuyên gia vận hành (Chuyên gia Operation - Hot&Cold Utility), Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0919780055

	85
	Lý Tấn Bảo
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh,  cơ khí 
	Trưởng phòng Cơ khí quay, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914101307

	86
	Nguyễn Thành Tâm
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật,  Cơ khí
	Trưởng ban, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914055794

	87
	Nguyễn Trung Kiệt
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Tự động hóa
	Chuyên gia Hệ thống điều khiển, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0903901396

	88
	Đặng Minh Tuấn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Công nghệ thông tin (khoa học máy tính),  Công nghệ thông tin, QTKD
	Trưởng ban, Ban Công nghệ thông tin, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914182839

	89
	Nguyễn Tấn Hà
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu
	Tổ trưởng Tổ Cân bằng vật chất, tiêu thụ năng lượng và phụ trợ, Ban Điều độ sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905187458

	90
	Ngô Đức Khánh
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Hóa học, Lọc hóa dầu, Quản lý Kinh tế
	Chuyên viên tối ưu hóa năng lượng, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0913187583

	91
	Nguyễn Chánh Quốc
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0913429121

	92
	Nguyễn Minh Cảnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hoá dầu
	Tổ trưởng Tổ thiết kế công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0919459778

	93
	Lê Thị Phương Trang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật,  Công nghệ HH Thực phẩm
	Phó Trưởng ban, Ban Quản lý chất lượng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0935329789

	94
	Bùi Anh Khánh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Cơ khí
	Chuyên gia Piping & Tankage, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0987115345

	95
	Nguyễn Đôn Liêm
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu
	Trưởng ban, Ban Kinh doanh, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0987588699

	96
	Phạm Công Nguyên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Hóa hữu cơ
	Trưởng ban, Ban Quản lý chất lượng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0906333986

	97
	Trương Thị Thu Hà
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Th.sĩ Kỹ thuật hóa học,  Công nghệ hữu cơ hóa dầu
	Phó Trưởng ban, Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0982330157

	98
	Bùi Tá Vũ
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa học,  Công nghệ hóa học & Thực phẩm
	Chánh Văn phòng, Văn phòng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0913760903

	99
	Mai Việt Thắng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Công nghệ Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng Công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914285148

	100
	Trần Hải Ninh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sĩ
	Hóa học  
	Phó Trưởng ban , Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0945033967

	101
	Vương Ngọc Trai
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật hóa học,  Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng VHSX Cụm PX Chưng cất dầu thô, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0938682484

	102
	Trần Văn Tuân
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Hóa học,  lọc hóa dầu
	Kỹ sư Giám sát vận hành, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905904738

	103
	Đỗ Hồng Quang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng VHSX Cụm PX Chưng cất dầu thô, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905424020

	104
	Trương Hà Vinh Quang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Cơ khí kỹ thuật chế tạo
	Chuyên gia bảo dưỡng chẩn đoán (Diagnostic), Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0977610551

	105
	Phạm Văn Phóng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Chuyên viên tối ưu hóa năng lượng, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0977445246

	106
	Lê Hải Bình
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	 Quản lý Kinh tế,  Điện kỹ thuật
	Chuyên gia Reliability, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0906555169  

	107
	Phạm Minh Nghĩa
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu, Cử nhân QTKD
	Phó Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo BSR, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0903378505

	108
	Nguyễn Thành Tâm
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật,  Cơ khí
	Trưởng ban, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914055794

	109
	Nguyễn Thị Hồng Phi
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Khoa học Kỹ thuật - Dầu khí 
	Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Kỹ thuật phân tích, Ban Quản lý chất lượng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0907607899

	110
	Nguyễn Việt Thắng
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu
	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0903574534

	111
	Trần Tấn Chức
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật ĐK & TĐH,  Tự động hóa
	Trưởng ban, Ban Kiểm tra thiết bị, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0917989688

	112
	Nguyễn Quang Hưng
	Khoa học tự nhiên
	Thạc sĩ
	Môi trường
	Trưởng ban, Ban An toàn môi trường, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0917660668

	113
	Nguyễn Mạnh Trường
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Lọc hóa dầu
	Trưởng ban, Ban Điều độ sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0935191099

	114
	Nguyễn Tấn Dũng
	[bookmark: _GoBack]Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh́, Lọc Hóa dầu
	Trưởng ban kiêm Chủ tịch CĐCS, Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905833477

	115
	Đỗ Văn Thức
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh, Lọc hóa dầu 
	Trưởng ban, Ban Kinh tế đầu tư, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0934340567

	116
	Trần Thị Lụa
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế, Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế và quản trị rủi ro, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0983822173

	117
	Lê Thanh Thiết
	Khoa học xã hội
	 
	Kế toán, Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư
	Phó Trưởng ban, Ban Tài chính kế toán, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905664559

	118
	Nguyễn Trọng Tuyên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Chuyên gia LP, Ban Điều độ sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0986450893

	119
	Lê Xuân Hiển
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Tự động hóa
	Chuyên gia Turn Around, Văn phòng HĐQT, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0909068799

	120
	Võ Hoàng Vũ
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh, Lọc hóa dầu
	Chuyên gia Process Safety Management , Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0834610007

	121
	Trần Thanh Huy
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật TĐH,  Điện kỹ thuật
	Trưởng phòng Tự động hóa, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0983997469

	122
	Trương Quốc Vương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Kỹ sư giám sát vận hành, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0853883368

	123
	Nguyễn Đăng Ninh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng VHSX Cụm PX Xử lý lưu huỳnh, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0983955154

	124
	Lê Hồng Giang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng VHSX cụm PX PP, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0976857347

	125
	Nguyễn Văn Nam
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban , Ban An toàn môi trường, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0913401368

	126
	Nguyễn Thanh Hà
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban , Ban An toàn môi trường, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0912273355

	127
	Vũ Duy Hùng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Hóa dầu
	Chuyên viên quản lý hoạt động khoa học công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0359872899

	128
	Nguyễn Thị Thanh Yên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sĩ
	Kỹ thuật, Công nghệ hóa học
	Chuyên viên Quản lý khoa học công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0886 981 091

	129
	Hoàng Thanh Sơn
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng,  Lọc hóa dầu, Quản trị kinh doanh
	Trưởng ban, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914651776

	130
	Nguyễn Bá Trí Quang
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	Lọc hoá dầu
	Chuyên viên cụm phân xưởng công nghệ 1, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0906505303

	131
	Cấn Văn Dũng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Công nghệ, Lọc hoá dầu
	Chuyên viên tối ưu hóa công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0388007077

	132
	Hồ Quang Xuân Nhàn
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hoá dầu
	Chuyên viên, Ban Kiểm tra thiết bị, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0907879601

	133
	Trương Đức Hạnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Tổ trưởng Phân xưởng PP, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0919085840

	134
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Hóa học,  Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0915609709

	135
	Nguyễn Nhanh
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh,  Lọc hóa dầu
	Tổ trưởng Cụm phân xưởng công nghệ 1, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914080939

	136
	Nguyễn Hoàng Tri
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng phòng VHSX Cụm PX RFCC, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914043943

	137
	Nguyễn Anh Tâm
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Lọc hóa dầu
	Phó Trưởng ban, Ban Vận hành sản xuất, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914164143

	138
	Huỳnh Công Vĩnh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Tổ trưởng Cụm phân xưởng công nghệ 2, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905882179

	139
	Đinh Văn Nhân
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Tổ trưởng Tổ Tối ưu hóa công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914113444

	140
	Đỗ Chí Thanh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Kỹ sư, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0933007980

	141
	Trần Thị Khánh Linh
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Công nghệ hóa học dầu & khí
	Tổ trưởng Tổ Sắc ký khí , Ban Quản lý chất lượng, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905406695

	142
	Lâm Thu Hương
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Lọc hóa dầu
	Chuyên viên cụm phân xưởng công nghệ 1, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0983281501

	143
	Mai Phước Bình
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Công nghệ hóa học dầu & khí
	Chuyên viên, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0935828385

	144
	Phạm Hữu Sâm
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	 Quản lý Kinh tế, Tự động hóa
	Chuyên viên RTO/APC/MPC/PID Tuning, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905931757

	145
	Hà Sơn Hải
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	 
	 Cơ khí chế tạo máy
	Chuyên viên tính ứng suất, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0905552604

	146
	Đặng Kim Hoàng
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Tiến sĩ
	Tiến sĩ Quá trình công nghệ, Th.sĩ Tinh chế, kỹ thuật và XD khí đốt, Kỹ sư Công nghệ hóa học dầu và khí
	Chuyên viên, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0903 547 659

	III
	
	Khoa học Y, dược
	
	
	
	

	1
	Hồ Thị Lan 
	Khoa học Y , dược 
	CK1
	Dược liệu 
	Trưởng khoa Y –dược, Trường CĐ Quảng Ngãi 
	0966146348

	2
	Mai Văn Nguyện 
	Khoa học Y , dược 
	
	BS đa khoa 
	Chủ nhiệm quân y/phòng HC-KT, Bộ CHQS tỉnh 
	0979699345

	3
	Nguyễn Duy Hinh
	Khoa học Y , dược 
	
	BS đa khoa 
	Bệnh xá trưởng/Phòng HC-KT, Bộ CHQS tỉnh 
	0918673456

	4
	Tô Kỳ Nam
	Khoa học Y, dược
	Bác sĩ CK2
	
Quản lý y tế
	Hiệu trưởng Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	0905117977

	5
	Nguyễn Thị Đô
	Khoa học Y, dược
	Dược sĩ CK I
	Dược học
	Phó Hiệu trưởng Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm
	0911714979

	6
	Lê Thị Như Phượng
	Khoa học Y, dược
	Thạc sĩ
	Điều dưỡng Phụ sản
	Trưởng phòng HC- TH, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm
	0905259419

	7
	Nguyễn Thị Hồng Định
	Khoa học Y, dược
	Thạc sĩ
	Điều dưỡng
	Trưởng phòng ĐT- CTSV, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm
	0918687507

	8
	Hoàng Thị Duy Linh
	Khoa học Y, dược
	Điều dưỡng CKI
	Điều dưỡng
	Phó Trưởng phòng ĐT- CTSV, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm
	0983422041

	9
	Nguyễn Tín
	Khoa học Y, dược
	Thạc sĩ
	Y khoa
	Trưởng khoa Y, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm
	0979724467

	
10
	
Đặng Thị Quý
	
Khoa học Y, dược
	Điều dưỡng CKI
	
Điều dưỡng
	Phó Trưởng khoa Y, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0978554234

	
11
	
Nguyễn Hồng Lý
	
Khoa học Y, dược
	
Thạc sĩ
	Khoa học y sinh
	Phó Trưởng khoa Y, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 

	
0905588882

	
12
	
Lê Lâm Hương Thảo
	
Khoa học Y, dược
	Dược sĩ CK I
	
Dược học
	Trưởng khoa Dược, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0905880305

	
13
	
Hoàng Anh Tố Mai
	
Khoa học tự nhiên
	
Thạc sĩ
	Sinh học thực nghiệm
	
Viên chức, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0903515072

	14
	Phạm Thị Thiên Thanh
	Khoa học Y, dược
	Thạc sĩ
	Y tế công cộng
	Viên chức, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	0963479126

	
15
	
Phạm Tiến Dũng
	
Khoa học Y, dược
	
Thạc sĩ
	
Y tế công cộng
	
Viên chức, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0987369492

	
16
	
Nguyễn Thị Ngọc
	
Khoa học Y, dược
	Điều dưỡng CKI
	
Điều dưỡng
	
Viên chức, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0935597915

	

17
	

Lê Thị Thùy Dung
	

Khoa học Y, dược
	

Thạc sĩ
	
Dược lý và dược lâm sàng
	

Viên chức, Trường CĐ y tế Đặng Thùy Trâm 
	

0935450239

	18
	Lê Hoàng Duy
	Khoa học Y; dược
	Tiến sĩ
	Dược (Hóa dược)
	Giám đốc Trung tâm VSAC và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu nành Vinasoy
	0901.159.759

	IV
	
	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	

	1
	Lê Trung Việt
	Nông nghiệp
	Thạc sĩ
	Bảo vệ thực vật
	Phó trưởng Ban Xây dựng Hội - Hội Nông dân tỉnh
	090.500.1148

	2
	Nguyễn Quang Trung
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Khoa học cây trồng
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	3
	Nguyễn Đức Bình
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Nuôi trồng thủy sản
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	4
	Đoàn Tấn Cảnh
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Khoa học cây trồng
	Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	5
	Nguyễn Văn Năm
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Nuôi trồng thủy sản
	Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Phi
	Khoa học Nông nghiệp
	Thạc sỹ 
	Lâm nghiệp
	Phó trưởng phòng,  Chi cục Kiểm lâm
	0973.208840

	7
	Nguyễn Thế Vĩnh
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Trồng trọt
	Phó chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV
	0911.386275

	8
	Võ Thị Thanh Nhàn
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Bảo vệ thực vật-Khoa học cây trồng
	Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và BVTV
	0917.497956

	9
	Trần Ngọc Yến Trang
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Trồng trọt
	Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và BVTV
	0914.434627

	10
	Đỗ Văn Chung
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Chăn nuôi
	Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0935.040407

	11
	Lê Thị Thanh
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Thú y
	Phó trưởng phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0985.370367

	12
	Nguyễn Thanh Hiền
	Khoa học nông nghiệp
	Thạc sỹ
	Thú y
	Kiểm dịch viên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0989.516619

	V
	
	Khoa học xã hội
	
	
	
	

	1
	Huỳnh Việt Hùng
	Kinh tế học
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển
	Trưởng phòng Lao động - Việc làm và An toàn lao động – Sở Nội vụ
	091402 7025

	2
	Bùi Thanh Dũng
	Hành chính học
	Thạc sĩ
	Hành chính học
	Trưởng phòng Người có công – Sở Nội vụ
	0914244215

	3
	Nguyễn Thanh Huy
	Hành Chính học
	Thạc sĩ
	Quản lý công
	Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ
	0985552369

	4
	Trần Đình Dũng
	Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển
	Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền – Sở Nội vụ
	0982494513

	5
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng
	Thạc sĩ
	Luật hiến pháp
	Phó Trưởng Phòng Cải cách hành chính - Thanh niên và Văn thư - Lưu trữ – Sở Nội vụ
	0988259383

	6
	Lê Đức Minh
	KHXH
	Thạc sĩ
	Luật học
	Phó Hiệu trưởng Trường CĐ VN-HQ-QN
	0914119995

	7
	Phan Phú Quý
	KHXH
	Thạc sĩ
	Quản lý giáo dục
	Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Khoa học - Trường CĐ VN-HQ-QN
	0977002411

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Chính sách công
	Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái – Sở Xây dựng 
	0936.404.141

	9
	Trần Thị Kim Huệ
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Tâm lý học
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	097 463 3014

	10
	Nguyễn Thanh Hải
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Khoa học giáo dục
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	090 544 3707

	11
	Ngô Thị Kim Ngọc
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Tâm lý học

	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	090 754 2669

	12
	Nguyễn Thị Thiện
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Giáo dục mầm non
	Phó trưởng bộ môn phụ trách Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	098 488 4864

	13
	Nguyễn Thị Mỹ Thuận
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Văn hóa học
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	038 337 8706

	14
	Võ Thị Thiều
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Tâm lý học
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	094 423 3758

	15
	Cao Thị Lệ Huyền
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Giáo dục học mầm non
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	094 477 3009

	16
	Nguyễn Hạnh Nhi
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Ngôn ngữ học
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	091 445 7578

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Giáo dục học mầm non
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	090 198 8068

	18
	Đỗ Thị Tường Vi

	Khoa học xã hội


	Thạc sỹ


	Giáo dục học mầm non
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	090 581 8549



	19
	Nguyễn Thị Thu Hảo
	Khoa học Xã Hội
	Thạc sỹ
	Giáo dục học mầm non
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	098 474 0937

	20
	Bùi Thị Ánh Tuyết
	Khoa học Xã Hội
	Thạc sỹ
	Giáo dục học mầm non
	Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
	077 230 5767

	21
	Huỳnh Đinh Phát
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Kinh tế học
	Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	097 795 9959

	22
	Nguyễn Thị Huyền
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Trưởng khoa- Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 444 4424

	23
	Nguyễn Hoàng Ngân
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Trưởng Bộ môn Tài chính & QTKD - Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 702 2227

	24
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Khoa học xã hội
	Tiến sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Trưởng Bộ môn Kinh tế -Du lịch Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 922 9945

	25
	Lê Trần Hoài Thương
	Tài chính, Ngân hàng, Khởi nghiệp,
	Thạc sỹ
	Tài chính ngân hàng
	Giảng viên Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	097 443 2549

	26
	Nguyễn Thị Phương Hảo
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Tài chính ngân hàng
	Giảng viên - Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	097 718 7211

	27
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Kinh tế phát triển
	Giảng viên - Khoa Kinh tế - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
	098 481 3943

	28
	Phạm Thị Ý Nguyện
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Tài chính ngân hàng
	Giảng viên - Khoa Kinh tế trường Đại học Phạm Văn Đồng
	0963 086 068

	29
	Cao Anh Thảo
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Giảng viên- Đại học Phạm Văn Đồng
	
098 352 8052


	30
	Phạm Thị Hương
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Chính sách công
	Chủ tịch, UBND huyện Lý Sơn
	0985075258

	31
	Nguyễn Thanh Cường
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Chính sách công
	Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện – UBND huyện Lý Sơn 
	0935597189

	32
	Đinh Mạnh Bình
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Luật Tư pháp
	Chánh Thanh tra Sở Dân tộc – Tôn giáo
	0916.879.441

	33
	Đại tá Hoàng Anh Tuấn 
	Khoa học CAND
	PGS.TS
	Khoa học an ninh
	Phó Giám đốc Công an tỉnh 
	0988978788

	34
	Thượng tá Lương Việt Long 
	Khoa học CAND
	Thạc sĩ
	Tội phạm học 
	Trưởng phòng tham mưu – Công an tỉnh 
	0914317411

	35
	Thượng tá Đào Thái Sang 
	Khoa học CAND
	Thạc sĩ
	Tội phạm học 
	Phó Trưởng phòng tham mưu – Công an tỉnh 
	0935778968

	36
	Thượng tá Nguyễn Xuân Trà 
	Khoa học CAND
	Thạc sĩ
	Tội phạm học 
	Trưởng phòng An ninh đối ngoại 
	0919380350

	37
	Hồ Trọng Phương
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ
	Chính sách công
	Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	38
	Nguyễn Thanh Hiên
	Khoa học xã hội
	Thạc sỹ 
	Quản lý công
	Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, QLCL và TTNS
	0983.557650

	39
	Cao Thanh Thuận
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Du lịch học
	Phó Trưởng phòng – Sở VH, TT&DL 
	0947493066

	40
	Đặng Thị Gia Trang
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Quản lý Văn hóa
	Chuyên viên– Sở VH, TT&DL 
	0914680478

	41
	Phạm Quốc Anh
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Thể dục thể thao
	Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Huấn luyện
	0901662255

	42
	Trần Trọng Văn
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Thể dục thể thao
	Trưởng phòng Quản lý VĐV
	0919103539

	43
	Nguyễn Trần Tấn Lũy
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Thể dục thể thao
	Trưởng phòng Nghiệp vụ Huấn luyện
	0988803139

	44
	Võ Thị Nga 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	QLHCC
	Chủ tịch HĐ QT Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 
	0903559779

	45
	Nguyễn Thị Hằng 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Kinh tế phát triển 
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 
	08366705252

	46
	Bùi Thị Ái Linh 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Ngôn ngữ Anh 
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 
	0935766116

	47
	Vũ Quỳnh Giao 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Quản lý Văn hóa 
	Giảng viên Trường Cao đẳng Quảng Ngãi 
	0888069277

	48
	Nguyễn Thị Bắc Thủy
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh 
	Phó trưởng Khoa KS-Du lịch – Trường CĐ Quảng Ngãi
	0904118376

	49
	Bùi Thị Thúy Tiên 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh 
	Phó trưởng Khoa KS-Du lịch – Trường CĐ Quảng Ngãi
	035626183

	50
	Bùi Thị Cẩm Thư 
	Khoa học xã hội
	
Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh 
	Phó Giàm đốc Trung tâm tuyển sinh - Trường CĐ Quảng Ngãi
	0935393871

	51
	Nguyễn Viết Vy
	Khoa học xã hội
	Tiến sĩ
	Kinh tế phát triển
	Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 
	

	52
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Luật
	Trưởng phòng
Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh 
	

	53
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Quản ly giáo dục
	Phó Trưởng phòng
Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh 
	

	54
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Xã hội học
	Chuyên viên chính phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh 
	

	55
	Nguyễn Trọng Vỹ
	Khoa học xã hội
	Thạc sĩ
	Quản ly giáo dục
	Chuyên viên chính phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học-Trường Chính trị tỉnh 
	

	56
	Đỗ Tiến Cẩn
	Khoa học xã hội
	Tiến sĩ
	
	Trưởng phòng
Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu-Trường Chính trị tỉnh 
	

	57
	Trần Hoàng Thiên Phúc
	
	Thạc sĩ
	Luật
	Chuyên viên  phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học-Trường Chính trị tỉnh 
	

	58
	Hà Thị Minh Ngọc
	
	Thạc sĩ
	
	Phó Trưởng phòng
Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu-Trường Chính trị tỉnh 
	

	59
	Đinh Thị Mỹ Công
	
	Thạc sĩ
	
	Phó Trưởng phòng
Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu -Trường Chính trị tỉnh 
	

	60
	Lê Quốc Phong
	
	Thạc sĩ
	Luật
	Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật-Trường Chính trị tỉnh 
	

	61
	Ngô Thị Ngọc Ánh
	
	Thạc sĩ
	
	Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật-Trường Chính trị tỉnh 
	

	62
	Phan Thị Thúy Hiển
	
	Thạc sĩ
	Luật
	Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật-Trường Chính trị tỉnh 
	

	63
	Phan Thị Thu Thủy
	
	Tiến sĩ
	Luật
	Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luậtTrường Chính trị tỉnh 
	

	64
	Nguyễn Đình Minh
	
	Thạc sĩ
	
	Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luậtTrường Chính trị tỉnh 
	

	65
	Lê Quang Huy
	
	Thạc sĩ
	
	Phó TK phụ trách khoa Xây dựng Đảng-Trường Chính trị tỉnh 
	

	66
	Nguyễn Thị Hoàng Lan
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế phát triển
	Trưởng khoa Lý luận cơ sở-Trường Chính trị tỉnh 
	

	67
	Nguyễn Bắc Phương
	
	Thạc sĩ
	
	Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở-Trường Chính trị tỉnh 
	

	68
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	
	Thạc sĩ
	Kinh tế chính trị
	Giảng viên chính khoa Lý luận cơ sở-Trường Chính trị tỉnh 
	

	69
	Trần Văn Mẫn
	
	Thạc sỹ


	Quản trị kinh doanh;

	Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	0917983159

	70
	Nguyễn Vũ Bảo
	
	Thạc sỹ


	Biến đổi khí hậu

	Chuyên viên, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	0943.23.25.29

	71
	Trần Thanh Bình
	Khoa học Kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh
	Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm
	0905055503

	72
	Nguyễn Nam Phương
	Giáo dục
	Thạc sỹ
	Tự động hoá
	Giảng viên Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất 
	0914012335

	73
	Phạm Tiến Dũng
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản trị kinh doanh,  Điện - Điện tử
	Phó Trưởng phòng thiết kế và An toàn công nghệ, Ban Nghiên cứu phát triển, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0914121741

	74
	Đỗ Đình Tuệ
	Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Thạc sĩ
	Quản lý Kinh tế,  Cơ khí
	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật ăn mòn, Ban Kiểm tra thiết bị, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 
	0983308145

	VI
	
	Khoa học 
nhân văn
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Mai Đào
	Ngôn ngữ học
	Tiến sỹ
	Ngôn ngữ Anh
	Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	098 428 7151

	2
	Nguyễn Thị Thu Biên
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sỹ
	Quản lý giáo dục
	Giảng viên
	091 466 5152

	
3
	Võ Thị Thảo
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sỹ
	Quản lý văn hóa
	Phó trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0905820482

	4
	Nguyễn Ái Dung
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sỹ
	Hán Nôm
	Chuyên viên  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0982005635

	5
	Phạm Võ Đăng Huy 
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sỹ
	Quan hệ quốc tế 
	Phó hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Ngãi 
	0918820491

	6
	Trần Văn Dư
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sĩ
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 
	

	7
	Đào Văn Quang
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sĩ
	Triết học
	Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 
	

	8
	Trần Thị Bảo Châu
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sĩ
	Lịch sử Đảng
	Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh 
	

	9
	Nguyễn Thị Nhương
	Khoa học xã hội và nhân văn
	Thạc sĩ
	
	Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng-Trường Chính trị tỉnh 
	

	

10
	

Võ Hồng Vân
	Khoa học xã hội và nhân văn

	

Thạc sĩ
	

Giáo dục học
	
Trưởng khoa, Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 
	

0366419766

	
11
	
Đỗ Thanh Kim
	Khoa học Xã hội và nhân văn
	
Thạc sĩ
	
Triết học
	Phó Trưởng khoa, Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm 
	
0977723332



